
19. HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch 90 161.5 94 727.9 299 825.4 105.06 111.7 110.77

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước  576.3  509.9 1 699.8 88.47 115.1 102.76

Kinh tế tư nhân 43 948.9 47 786.7 150 286.1 108.73 110.25 110.58

Kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài 45 636.3 46 431.3 147 839.6 101.74 113.2 111.07

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thuỷ sản  739.0  605.2 2 460.7 81.89 54.78 95.28

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm  299.0  211.8  947.8 70.82 79.6 139.69

Sản phẩm gỗ 3 959.9 4 558.6 22 771.4 115.12 1439.85 4264.31

Giấy và các sản phẩm từ giấy 1 107.4 13 650.0 3 938.5 1232.66 188.97 135.2

Xơ, sợi dệt các loại 11 436.9 12 920.2 41 445.8 112.97 144.46 171.48

Hàng dệt, may 51 889.0 52 210.5 156 252.5 100.62 97.89 85.81

Sản phẩm gốm, sứ 1 092.1 1 018.2 3 647.6 93.23 153.45 222.57

Sắt thép  183.3  896.6 1 858.5 489.05  - 78.73

Sản phẩm từ sắt thép 2 315.2 3 497.1 6 488.0 151.05 134.5 84.9

Máy vi tính, sản phẩm điện tử 

và linh kiện  593.5 636.9 2 061.4 107.31 109.39 132.41

Hàng hóa khác 16 085.1 16 234.1 56 171.4 100.93 103.25 128.09

Ước thực hiện  3T/2018 

so với 3T/2017 (%)

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD
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Ước thực hiện T3/2018 

so với T02/2018 (%)

Ước thực hiện  

T3/2018 so với 

T3/2017 (%)



20. HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch 90 662.4 98 582.1 290 269.7 108.74 85.71 107.54

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước  146.9  79.2 1 197.4 53.91  - 132.63

Kinh tế tư nhân 52 551.4 59 346.5 157 660.8 112.93 75.91 107.71

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 37 964.1 39 156.3 131 411.5 103.14 106.51 107.15

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thủy sản  189.5  142.2 1 013.0 75.03  - 153.81

Xăng dầu các loại 20 972.2 32 489.0 74 590.4 154.91 57.22 91.22

Hóa chất 2 251.1 1 883.6 4 799.6 83.67 34.05 79.01

Chất dẻo nguyên liệu  162.8  92.0  286.1 56.52 40.36 26.69

Bông các loại 3 322.2 4 153.8 10 037.2 125.03 113.76 2778.86

Xơ, sợi dệt 5 036.6 5 468.5 17 513.1 108.57 101.46 148.15

Vải các loại 25 508.6 27 233.0 83 886.3 106.76 173.91 585.99

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 7 894.0 7 217.1 18 174.3 91.43 148.50 25.48

Phế liệu sắt thép 13 198.8 9 781.5 46 030.8 74.11 89.91 166.87

Sắt thép các loại 1 152.1 1 019.0 1 980.3 88.45  - 9.02

Máy vi tính, sản phảm điện tử  135.9  144.5  406.2 106.32 52.81 10.48

Máy móc, thiết bị, phụ tùng khác  502.3  461.9 3 250.5 91.96 453.11 407.48

Hàng hoá khác 9 425.8 7 869.7 26 399.5 83.49 85.73 5701.46

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD
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